	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ... /BC-UBND
V/v nhu cầu đào tạo giáo viên
	Hà Nội, ngày … tháng … năm …


BÁO CÁO NHU CẦU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
Năm …
	STT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Nhu cầu đào tạo giáo viên của năm kế tiếp năm báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	Công lập
	Ngoài công lập
	

	1
	7140202
	Giáo dục Tiểu học
	
	
	

	2
	7140204
	Giáo dục Công dân
	
	
	

	3
	7140205
	Giáo dục Chính trị
	
	
	

	4
	7140206
	Giáo dục Thể chất
	
	
	

	5
	7140207
	Huấn luyện thể thao
	
	
	

	6
	7140208
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	
	
	

	7
	7140209
	Sư phạm Toán học
	
	
	

	8
	7140210
	Sư phạm Tin học
	
	
	

	9
	7140211
	Sư phạm Vật lý
	
	
	

	10
	7140212
	Sư phạm Hoá học
	
	
	

	11
	7140213
	Sư phạm Sinh học
	
	
	

	12
	7140214
	Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
	
	
	

	13
	7140215
	Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
	
	
	

	14
	7140217
	Sư phạm Ngữ văn
	
	
	

	15
	7140218
	Sư phạm Lịch sử
	
	
	

	16
	7140219
	Sư phạm Địa lý
	
	
	

	17
	7140221
	Sư phạm Âm nhạc
	
	
	

	18
	7140222
	Sư phạm Mỹ thuật
	
	
	

	19
	7140223
	Sư phạm Tiếng Bana
	
	
	

	20
	7140224
	Sư phạm Tiếng Êđê
	
	
	

	21
	7140225
	Sư phạm Tiếng Jrai
	
	
	

	22
	7140226
	Sư phạm Tiếng Khmer
	
	
	

	23
	7140227
	Sư phạm Tiếng H'mong
	
	
	

	24
	7140228
	Sư phạm Tiếng Chăm
	
	
	

	25
	7140229
	Sư phạm Tiếng M'nông
	
	
	

	26
	7140230
	Sư phạm Tiếng Xê đăng
	
	
	

	27
	7140231
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	
	

	28
	7140232
	Sư phạm Tiếng Nga
	
	
	

	29
	7140233
	Sư phạm Tiếng Pháp
	
	
	

	30
	7140234
	Sư phạm Tiếng Trung Quốc
	
	
	

	31
	7140235
	Sư phạm Tiếng Đức
	
	
	

	32
	7140236
	Sư phạm Tiếng Nhật
	
	
	

	33
	7140237
	Sư phạm Tiếng Hàn Quốc
	
	
	

	34
	7140246
	Sư phạm công nghệ
	
	
	

	35
	7140247
	Sư phạm khoa học tự nhiên
	
	
	

	36
	7140248
	Giáo dục pháp luật
	
	
	

	37
	7140249
	Sư phạm Lịch sử - Địa lí
	
	
	

	38
	7140201
	Giáo dục Mầm non (trình độ Đại học)
	
	
	

	39
	7140203
	Giáo dục Đặc biệt
	
	
	

	40
	51140201
	Giáo dục Mầm non (trình độ Cao đẳng)
	
	
	

	41
	
	Ngành khác (nếu có)
	
	
	

	…
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Ghi chú:
- Số liệu báo cáo nhu cầu đào tạo giáo viên của năm kế tiếp năm báo cáo là số giáo viên cần bổ sung để đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên dạy các cấp học của 4 năm sau (đối với giáo viên trình độ đại học) và 3 năm sau (đối với giáo viên trình độ cao đẳng).
- Danh mục mã ngành đào tạo giáo viên được cập nhật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Nơi nhận:
- …………….;
- …………….;
- Lưu: VT.
	…………..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



